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I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những 

kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học, giúp sinh viên nắm vững lập 

trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, để họ có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn 

đề hiện thực xã hội; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới. 

1.1. Về kiến thức 

Cử nhân Triết học được cung cấp một cách hệ thống, khoa học các kiến thức về lý 

luận chung, chuyên ngành, nghiệp vụ của ngành Triết học cũng như của một số khoa học 

liên ngành. 

1.2. Về kỹ năng 

Cử nhân Triết học có kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học triết học; có 

kỹ năng xử lý các công việc có tính chất quản lý công trong các tổ chức chính trị - xã hội 

1.3. Về năng lực 

Cử nhân Triết học có thể làm việc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu các khoa 

học triết học và các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, có thể 

tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác của thực tiễn xã hội. Cử nhân Triết học có thể tiếp 

tục học lên bậc sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ 

cao trong các lĩnh vực: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử triết học, Logic học, 

Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học; có thể tiếp tục nghiên cứu 

ở một số ngành khoa học tự nhiên và xã hội. 

1.4. Về thái độ 

Cử nhân Triết học là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, lập trường 

tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân, dân tộc; sẵn sàng, 

nhiệt tình công tác, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1.  Tổng số tín chỉ phải tích lũy:  136 tín chỉ, trong đó: 

 - Khối kiến thức chung :        30 tín chỉ 

 (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN) 



 - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên :     08 tín chỉ 

 -   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:     21 tín chỉ 

  + Bắt buộc    18 tín chỉ 

  + Tự chọn    03 tín chỉ 

 - Khối kiến thức cơ sở của ngành:      48 tín chỉ 

  + Bắt buộc    42 tín chỉ 

  + Tự chọn    06 tín chỉ 

 - Khối kiến thức chuyên ngành:     18 tín chỉ 

 - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp    11 tín chỉ 

2.2 Khung chương trình đào tạo 
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I 

 

 Khối kiến thức chung 

(Không tính các môn học 12 - 16) 

30       

1 PHI1001 Triết học Mác – Lênin 4 40  10  10  

2 PEC1001 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 3 30  12  3 1 

3 PHI1002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 2 6  2 2 

4 HIS1001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam 2 24  4  2 3 

5 POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20  6 2 2 4 

6 INT1004 Tin học cơ sở 3 24 2  19   

7  Ngoại ngữ cơ sở 1 4 18 18 18   6  

 FLF1101 Tiếng Anh cơ sở 1        

 FLF1201 Tiếng Nga cơ sở 1        

 FLF1301 Tiếng Pháp cơ sở 1        

 FLF1401 Tiếng Trung cơ sở 1        
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8  Ngoại ngữ cơ sở 2 3 15 13 13   4 7 

 FLF1102 Tiếng Anh cơ sở 2        

 FLF1202 Tiếng Nga cơ sở 2        

 FLF1302 Tiếng Pháp cơ sở 2        

 FLF1402 Tiếng Trung cơ sở 2        

9  Ngoại ngữ cơ sở 3 3 15 13 13   4 8 

 FLF1103 Tiếng Anh cơ sở 3        

 FLF1203 Tiếng Nga cơ sở 3        

 FLF1303 Tiếng Pháp cơ sở 3        

 FLF1403 Tiếng Trung cơ sở 3        

10  Ngoại ngữ chuyên ngành 1 2 4 4   20 2 9 

 FLH1112 Tiếng Anh chuyên ngành 1        

 FLH1212 Tiếng Nga chuyên ngành 1        

 FLH1312 Tiếng Pháp chuyên ngành 1        

 FLH1412 Tiếng Trung chuyên ngành 1        

11  Ngoại ngữ chuyên ngành 2 2 4 4   20 2 10 

 FLH1113 Tiếng Anh chuyên ngành 2        

 FLH1213 Tiếng Nga chuyên ngành 2        

 FLH1313 Tiếng Pháp chuyên ngành 2        

 FLH1413 Tiếng Trung chuyên ngành 2        

12 PES1001 Giáo dục thể chất 1 2 2   26 2  

13 PES1002 Giáo dục thể chất 2 2 2   26 2 12 

14 CME1001 Giáo dục quốc phòng-an ninh 1 2 14  12  4  
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15 CME1002 Giáo dục quốc phòng-an ninh 2 2 14  12  4 14 

16 CME1003 Giáo dục quốc phòng-an ninh 3 3 18  3 21 3  

II  Khối kiến thức Toán và KHTN 8       

17 MAT1091 Toán cao cấp 2 20 9   1  

18 PHY1091 Vật lý học đại cương 2 15 10   5  

19 BIO1059 Sinh học đại cương 2 20  5  5  

20 EVS1001 Môi trường và phát triển 2 20 5 3  2  

III  Khối kiến thức cơ bản  21       

III.1  Các môn học bắt buộc 18       

21 MNS1051 Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
học 

2 20 4 4  2  

22 PSY1050 Tâm lý học đại cương 2 20 4 4  2 1 

23 SOC1050 Xã hội học đại cương 2 15 3 9  3 1 

24 HIS1051 Dân tộc học đại cương 2 20  6  4  

25 PHI1052 Đạo đức học đại cương 2 20  6  4 1 

26 PHI1053 Mỹ học đại cương 2 20  6  4 1 

27 PHI1051 Logic học đại cương 2 20 6   4 1 

28 HIS1052 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 20  6  4  

29 PHI1050 Tôn giáo học đại cương 2 20  6  4 1 

III.2  Các môn học tự chọn 3/6       

30 HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 35  9  1  

31 HIS1054 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 30 6 6  3  

IV  Khối kiến thức cơ sở  48       



Loại giờ tín chỉ 
Lên lớp 

Số TT Mã số  
Môn học 

Số
 tí

n 
ch
ỉ 

Lý
 th

uy
ết

 

Bà
i t
ập

 

Th
ảo

 lu
ận

 

Th
ực

 h
àn

h,
 th

í n
gh

iệ
m

,  
   

di
ễn

 d
ã,

 st
ud

io
 

Tự
 h
ọc

, t
ự 

ng
hi

ên
 c
ứu

 

 
 

Môn 
học 
tiên 

quyết 
(số 
TT 
của 
môn 
học) 

 
IV.1  Các môn học bắt buộc 42       

32 PHI2001 Triết học Mác – Lênin (nâng cao) 4 40  10  10 1 

33 PHI2002 Logic học biện chứng 3 30  8  7 1 

34 PHI2003 Lịch sử triết học Trung Quốc cổ - 
trung đại 

3 30  10  5  

35 PHI2004 Lịch sử triết học Hy Lạp - La mã 
cổ đại 

3 30  10  5  

36 PHI2005 Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại   2 20  7  3  

37 PHI2006 Lịch sử triết học Tây Âu trung cổ - 
cận đại 

3 30  10  5 35 

38 PHI2007 Lịch sử triết học cổ điển Đức 3 30  10  5 37 

39 PHI2008 Sự ra đời và phát triển của triết học 
Mác – Lênin 

2 20  7  3 1;38 

40 PHI2009 Tác phẩm kinh điển triết học Mác 
– Lênin 

4 40  12  8 1 

41 PHI2010 Triết học phương Tây hiện đại 3 30  10  5 38 

42 PHI2011 Lịch sử tư tưởng và tư tưởng triết 
học Việt Nam 

4 40  12  8 34 

43 PHI2012 Triết học trong khoa học tự nhiên 2 20  5  5 18;19 

44 PHI2013 Triết học văn hoá 2 20  5  5 1 

45 PHI2014 Triết học chính trị 2 20  5  5 1 

46 PHI2015 Triết học nghệ thuật 2 20  5  5 26 

IV.2  Các môn học tự chọn 6/14       

47 PHI2016 Triết học tôn giáo 2 20  6  4 29 

48 PHI2017 Triết học logic 2 20  7  3 27 

49 PHI2018 Triết học lịch sử 2 20  7  3 1 
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50 PHI2019 Triết học đạo đức 2 20  6  4 25 

51 PHI2020 Triết học so sánh 2 20  7  3 34,38 

52 
PHI2021 

Lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam 

2 20  5  5 3 

53 PHI2022 Phương thức sản xuất châu Á và 
vấn đề làng xã ở Việt Nam  

2 20  7  3 1 

V  Khối kiến thức chuyên ngành 18       

V.1 

 

 Các chuyên ngành riêng 

(SV chọn 1 trong 6 chuyên ngành 
dưới đây) 

14       

V.1.1   Chuyên ngành Lịch sử triết học 14       

V.1.1.1  Các môn học bắt buộc 10       

54 PHI3001 Phương pháp nghiên cứu lịch sử 
triết học 

2 20  5  5  

55 PHI3002 Vấn đề con người trong lịch sử 
triết học phương Tây. 

2 20  5  5  

56 PHI3003 Lịch sử triết học phương Đông qua 
các tác phẩm tiêu biểu  

2 20  5  5 34;36 

 

57 PHI3004 Lịch sử triết học phương Tây qua 
một số tác phẩm tiêu biểu  

2 20  5  5 38 

58 PHI3005 Vấn đề dung thông Tam giáo ở 
Việt Nam 

2 20  5  5 42 

V.1.1.2  Các môn học tự chọn 4/16       

59 PHI3006 Phép biện chứng từ Hêghen đến 
Các Mác. 

2 20  5  5 39 

60 
PHI3007 

Sự tiếp biến tư tưởng Đông – Tây 
ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế 
kỷ 20 

2 20  5  5 42 
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61 PHI3008 Khái luận tư tưởng triết học và tôn 

giáo Nhật Bản 
2 20  5  5  

62 PHI3009 Tư tưởng triết học của Phan Bội 
Châu 

2 20  5  5 42 

63 PHI3010 Nho giáo ở Việt Nam 2 20  5  5 42 

64 PHI3011 Phật giáo ở Việt Nam 2 20  5  5 42 

65 PHI3012 Triết học Trung Hoa thế kỷ 20 2 20  5  5 34 

66 PHI3013 Lịch sử vấn đề đối tượng của triết 
học 

2 20  5  5 1 

V.1.2  Chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sử 

14       

V.1.2.1  Các môn học  bắt buộc 10       

67 PHI3014 Lịch sử phép biện chứng mác xít 2 20  5  5 32 

68 PHI3015 Con người và phát triển con người 2 20  5  5 1 

69 PHI3016 Tư duy lý luận với việc nhận thức 
xã hội 

2 20  5  5 32 

70 PHI3017 Cách mạng khoa học kỹ thuật với 
tính cách là một hiện tượng xã hội 

2 20  5  5 1 

71 PHI3018 Tư tưởng của Mác - Ăng ghen – 
Lênin về sở hữu  

2 20  5  5 1 

V.1.2.2  Các môn học tự  chọn 4/14       

72 PHI3019 Mối liên hệ giữa các phạm trù của 
phép biện chứng duy vật 

2 15  10  5 32 

73 PHI3020 Tư tưởng của Mác - Ăngghen – 
Lênin về nhà nước  

2 20  5  5 1 

74 PHI3021 Tư tưởng biện chứng trong Chính 
sách kinh tế mới của Lênin   

2 20  5  5 32 
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75 

PHI3022 
Phép biện chứng duy vật với sự 
phát triển lý luận về con đường lên 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2 20  5  5 32 

76 PHI3023 Lịch sử chủ nghĩa Mác giai đoạn 
sau Lênin 

2 15  10  5 1 

77 PHI3024 Triết học Mác về lịch sử 2 20  5  5 1 

78 PHI3025 Các lý thuyết đương đại về phát 
triển xã hội 

2 20  5  5 1 

V.1.3  Chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội 
khoa học 

14       

V.1.3.1  Các môn học bắt buộc 10       

79 PHI3026 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2 20  6  4  

80 PHI3027 Dân chủ và đổi mới hệ thống chính 
trị ở Việt Nam hiện nay 

2 20  6  4 3 

81 
PHI3028 

Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên 
minh công nhân, nông dân, trí thức 
ở Việt Nam hiện nay 

2 20  6  4 3 

82 PHI3029 Lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế 

2 20  6  4  

83 PHI3030 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin 
về chủ nghĩa xã hội 

2 20  6  4 3 

V.1.3.2  Các môn học tự  chọn 4/12       

84 PHI3031 Xây dựng đời sống văn hoá tinh 
thần ở Việt Nam hiện nay 

2 20  6  4 3 

85 
PHI3032 

Bình đẳng dân tộc và thực hiện 
bình đẳng dân tộc ở Việt Nam hiện 
nay 

2 20  6  4 3 

86 PHI3033 Vấn đề gia đình và xây dựng gia 
đình ở Việt Nam hiện nay 

2 20  6  4 3 
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87 PHI3034 Chính sách tôn giáo ở nước ta hiện 

nay 
2 20      6  4 3 

88 
PHI3035 

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã 
hội khoa học trong thời đại ngày 
nay 

2 20  6  4 3 

89 PHI3036 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công 
nhân Việt Nam hiện nay  

2 20  6  4 3 

V.1.4  Chuyên ngành Mỹ học - Đạo đức 
học 

14       

V.1.4.1  Các môn học bắt buộc 10       

90 PHI3037 Lịch sử Mỹ học 2 20  5  5 26 

91 PHI3038 Phương pháp luận mác xít nghiên 
cứu Mỹ học 

2 20  5  5 26 

92 PHI3039 Tác phẩm của Cantơ và Hêghen về 
Mỹ học 

2 20  5  5 26 

93 PHI3040 Lịch sử đạo đức học 2 20  5  5  

94 PHI3041 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 2 20  5  5 25 

V.1.4.2  Các môn học tự chọn 4/12       

95 PHI3042 Vấn đề đạo đức trong nền kinh tế 
thị trường ở Việt Nam 

2 20  5  5 25 

96 PHI3043 Quan hệ giữa triết học và nghệ 
thuật 

2 20  5  5 26 

97 PHI3044 Một số phạm trù Mỹ học phương 
Đông 

2 20  5  5 26 

98 PHI3045 Chủ nghĩa nhân văn với sự phát 
triển của mỹ học 

2 20  5  5 26 

99 PHI3046 Đạo đức Nho giáo với đạo đức 
Việt Nam hiện nay 

2 20  5  5 25 
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100 PHI3047 Đạo đức Phật giáo với đạo đức 

Việt Nam hiện nay 
2 20  5  5 25 

V.1.5  Chuyên ngành Tôn giáo học 14       

V.1.5.1  Các môn học bắt buộc 10       

101 
PHI3048 

Quan niệm của C.Mác, 
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về tôn giáo 
và phương pháp luận nghiên cứu 
tôn giáo  

2 20  6  4 26 

102 

 
PHI3049 Quan hệ giữa tôn giáo với một số 

hình thái ý thức xã hội khác 
2 20  6  4 29 

103 PHI3050 Giáo hội học 2 20  6  4 29 

104 PHI3051 Phật giáo với dân tộc ở Việt Nam 2 20  6  4 29 

105 PHI3052 Quan niệm ngoài Mác xít về tôn 
giáo 

2 20  6  4 29 

V.1.5.2  Các môn học tự chọn 4/12       

106 PHI3053 Lịch sử  Kitô giáo ở Việt nam 2 20  6  4 29 

107 PHI3054 Tôn giáo và tín ngưỡng bản địa ở 
Việt Nam 

2 20  6  4 29 

108 
PHI3055 

Quan điểm của các nhà tư tưởng 
Việt Nam từ thế kỷ 10 đến nửa đầu 
thế kỷ 20 về tôn giáo 

2 20  6  4 29 

109 SOC3020 Xã hội học tôn giáo 2 20  6  4 29 

110 PSY3012 Tâm lý học tôn giáo 2 20  6  4 29 

111 PHI3056 Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam 2 20  6  4 29 

V.1.6  Chuyên ngành Logic học 14       

V.1.6.1  Các môn học bắt buộc 10       

112 PHI3057 Lịch sử Logic học   2 15 5 5  5 27;33 
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113 PHI3058 Phương pháp Logic - Lịch sử trong 

nghiên cứu văn hóa học 
2 15 5 5  5 29 

114 PHI3059 Logic trong luật pháp 2 15 5 5  5 29 

115 
PHI3060 

Sự hình thành quan điểm mác xít 
về nội dung và hình thức của tư 
duy 

2 15 5 5  5 29 

116 PHI3061 Logic phi cổ điển 2 15 5 5  5 18;27 

V.1.6.2  Các môn học tự chọn 4/14       

117 PHI3062 Qui luật cấm mâu thuẫn và vấn đề 
phản ánh mâu thuẫn trong tư duy 

2 15 5 5  5 27 

118 PHI3063 Tác phẩm kinh điển logic học  2 15 5 5  5 27;33 

119 PHI3064 Lịch sử phép biện chứng Mác xít  2 20  5  5 32 

120 PHI3065 Tư duy lý luận trong nhận thức xã 
hội 

2 20  5  5 32 

121 PHI3066 Vấn đề khái niệm trong logic học 2 15 5 5  5 33 

122 PHI3067 Logic học hiện đại và các giá trị 
nhận thức của nó 

2 15 5 5  5 33;119 

123 
PHI3068 

Phương pháp logic – lịch sử và 
phương pháp đi từ trừu tượng đến 
cụ thể 

2 15 5 5  5 1 

V.2  Khối kiến thức nghiệp vụ 4       

124 PHI3069 Phương pháp giảng dạy triết học 2 5 10 10  5 32 

125 SOC3023 Phương pháp điều tra xã hội học 2 20      3 2 5 23 

VI  Khối kiến thức thực tập và tốt 
nghiệp 

11       

126 PHI4050 Niên luận 2 5   25  32 

127 PHI4051 Thực tập tốt nghiệp 4    60   
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128 PHI4052 Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương 

đương 
5       

  Tổng cộng 136       

 


